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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Nhân 

Các Thẩm phán:                          Ông Phạm Tiến Hiệp 

                                     Bà Lê Hồng Hạnh                                 

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Duyến -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Hà Văn Chuyên-Kiểm sát viên 

Trong ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

71/2024/TLPT-HS ngày 06 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Lê Giáp L do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/TLPT - 

HS ngày 06-8-2024 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Phước 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lê Giáp L, sinh năm 1992 tại Bình Phước 

Nơi cư trú tại địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện P, tỉnh Bình Phước; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Giáp T và bà Hoàng Thị 

N; có vợ là bà Nguyễn Thị L1  chết  và có 03 ngư i con, lớn nh t sinh năm 

2016, nh  nh t sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không; tại ngoại  có m t  

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Ngô Quốc C-Luật sư của Văn 

phòng L2 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B; địa chỉ 1124 đư ng P, tổ E, khu phố 

B, phư ng T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước  có m t  

Ngoài ra còn có bị hại, ngư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong 

vụ án nhưng không có kháng cáo, kháng nghị và không xem xét nên không 

triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Lê Giáp L và bà Nguyễn Lê Thị Hồng K có mối quan hệ đang 

trong th i gian yêu đương tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Tối ngày 11 tháng 

5 năm 2023 giữa bị cáo và bà K có xảy ra mâu thuẫn do bị cáo dùng tay 

đánh bà K. Bực tức vì việc bị bị cáo đánh nên bà K đã gọi cho con của bà 

K là anh Ngôn Hoàng D, rồi anh D gọi thêm các anh Ngôn Hoàng D1, Hà 

Thanh C1, Vương Việt A, Phùng Văn H, Uẩn Đức T1 đến nhà bị cáo ở tại 

thôn P, xã P, huyện P, tỉnh Bình Phước để h i chuyện tại sao bị cáo lại 

đánh bà K, đồng th i bà K gọi thuê ông Nguyễn Trọng H1 điều khiển xe ô 

tô hiệu Huyndai, loại Accent, có biển số kiểm soát 93A-256.24 tới chở bà 

K cùng đến nhà bị cáo. Khi t t cả đến nhà bị cáo thì hai bên xảy ra việc 

đánh nhau, trong lúc đánh nhau bị cáo đã sử dụng 01 cây sắt dài 02m đánh 

một cái về phía kính chắn gió phía sau xe ô tô 93A-256.24 làm kính xe rạn 

nứt. Ông H1 th y xe bị đập nên đã đề nổ máy định b  chạy thì bị cáo tiếp 

tục giơ cây sắt lên cao đập một cái nữa về kính chắn gió phía sau xe làm 

kính xe vỡ vụn và cốp xe bị móp méo. Sau đó, bị cáo cầm cây sắt đi về nhà, 

giữ hiện trư ng và trình báo Công an xã P đến làm việc. Ông H1 điều khiển 

xe ô tô có biển số kiểm soát 93A - 256.24 trên chạy tới phía trước một đoạn 

rồi đợi cả nhóm của bà K chở về nhà. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 22/KL-HĐĐG ngày 22 tháng 5 năm 

2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện P kết luận 

tổng thiệt hại của xe ô tô hiệu Huyndai, loại Accent, có biển số kiểm soát 

93A-256.24 là 8.000.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 41/2024/HS-ST ngày 17/5/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Giáp L phạm tội cố ý làm hư h ng tài sản. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 178; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; các điều 38, 50 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Giáp L 06 tháng tù; th i hạn tù kể từ ngày bắt 

bị cáo đi ch p hành án. 

Ngoài ra, còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, bị cáo Lê Giáp L kháng cáo yêu cầu 

được hưởng án treo. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên và ngư i bào chữa cho 

bị cáo tại phiên toà phúc thẩm thể hiện như sau: Đề nghị ch p nhận kháng 

cáo yêu cầu được hưởng án treo của bị cáo Lê Giáp L, sửa một phần Bản sơ 

thẩm về hình phạt theo hướng cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Lê Giáp L đã hoàn toàn thừa nhận việc phạm tội và hành 

vi phạm tội như nội dung vụ án đã xác định. Xét l i nhận tội của bị cáo phù 

hợp với l i khai của bị hại, ngư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án nên có đầy đủ căn cứ để xác định 

bị cáo phạm tội cố ý làm hư h ng tài sản theo khoản 1 Điều 178 của Bộ 

luật hình sự. 

 [2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê Giáp L, th y rằng: Bị cáo 

có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trư ng 

hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thư ng 

toàn bộ cho ngư i bị hại ông Nguyễn Trọng H1 nên ngư i bị hại có yêu 

cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự đã được Toà án c p sơ thẩm áp dụng cho bị 

cáo là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo gây ra 

thiệt hại về tài sản cho bị hại không lớn nên bị cáo được hưởng thêm tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h Điều 51 của Bộ 

luật hình sự nhưng Toà án c p sơ thẩm không nhận định và không áp dụng 

cho bị cáo là có thiếu sót nên cần phải bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự này cho bị cáo là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo cung c p thêm tài liệu chứng 

minh gia đình bị cáo có công với Cách mạng, có hoàn cảnh gia đình r t khó 

khăn, cha mẹ đều đã già yếu, vợ chết, đông con và các con lại còn nh  và 

r t nh , là lao động chính của gia đình, hơn nữa bị cáo có nơi cư trú cụ thể 

rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và không có tình tiết tăng n ng trách nhiệm 

hình sự là có đầy đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định của 

pháp luật và phù hợp với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước 

mà cũng không gây nguy hiểm cho xã hội và không ảnh hưởng x u đến an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần ch p nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo, sửa một phần Bản án sơ thẩm về hình phạt theo hướng giữ nguyên 

mức hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.  

[3] Ý kiến của Kiểm sát viên-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Phước và ngư i bào chữa cho bị cáo đều đề nghị ch p nhận yêu cầu 

kháng cáo của bị cáo, xử cho bị cáo được hưởng án treo đều là có căn cứ và 

đúng quy định của pháp luật nên đều được ch p nhận. 

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê 

Giáp L được ch p nhận nên bị cáo không phải chịu. 

[5] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

Ch p nhận kháng cáo yêu cầu hưởng án treo của bị cáo Lê Giáp L,  

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2024/HS-ST ngày 17-5-

2024 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Phước về hình phạt.  

2. Tuyên bố bị cáo Lê Giáp L phạm tội cố ý làm hư h ng tài sản. 

3. Căn cứ khoản 1 Điều 178; các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; các điều 38, 50, 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017, 

Xử phạt bị cáo Lê Giáp L 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo; 

thời gian thử thách là 01 năm, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

16/9/2024. 

Giao bị cáo Lê Giáp L cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện P, tỉnh Bình 

Phước để giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. Trong trư ng hợp bị 

cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi 

hành án hình sự. 

Trong th i gian thử thách, nếu ngư i được hưởng án treo cố ý vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên 

thì Tòa án có thể quyết định buộc ngư i đó phải ch p hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo; trư ng hợp thực hiện hành vi phạm tội mới 

thì Toà án buộc ngư i đó phải ch p hành hình phạt của bản án trước và 

tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật 

hình sự. 

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Giáp L không phải nộp. 

5. Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- Toà án nhân dân huyện P; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện P; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện P; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện P; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện P; 

- UBND xã Phú Trung, huyện P; 

- Chi bộ thôn Phú Nghĩa thuộc Đảng bộ xã P, 

huyện P, tỉnh Bình Phước; 

- Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối cao; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhân 
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